PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ
Gói thầu Sữa chữa phòng trực lái xe của Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115 và phòng bảo vệ cổng số 2
(Đính kèm yêu cầu báo giá số 6366/YCBG-BVĐKBN2 ngày 11/08/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Phá dỡ nền nhà 
	Phá dỡ nền nhà bằng máy đục cầm tay
	m3
	4,8

	2
	Cắt tường trổ cửa đi, chỉnh lại vách kính
	Cắt tưởng trổ cửa đi, chỉnh lại vách kính
	gói
	1

	3
	Cạo bỏ lớp sơn 
	Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường 
	m2
	243

	4
	Nhân công dọn vệ sinh
	Nhân công chặt cây, dọn vệ sinh mái Seno mái
	công
	5

	5
	Chống thấm 
	Chống thấm cổ ống seno mái
	vị trí
	6

	6
	Bắn tôn che giáp danh giữa 2 nhà
	Bắn tôn che giáp danh giữa 2 nhà bằng tôn lá, dày 0,42 mm
	m
	4

	7
	Xây tường gạch 
	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa xi măng mác 75
	m3
	0,54

	8
	Trát tường ngoài
	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75
	m2
	4,8

	9
	Công tác ốp gạch vào tường
	Công tác ốp gạch vào tường vệ sinh kích thước 300x450mm, vữa xi măng mác 75
	m2
	17

	10
	Lát nền, sàn 
	Lát nền, sàn bằng gạch kích thước  600x600mm, vữa xi măng mác 75
	m2
	58

	11
	Sơn tường nhà không bả
	Sơn tường nhà không bả - 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	352

	12
	Lắp đặt cửa đi 1 cánh 
	Lắp đặt cửa đi 1 cánh nhôm dầy 1,4mm, kính dán 6,38mm ( đã bao gồm chi phí lắp đặt)
	m2
	3,9

	13
	Bổ sung cửa chớp kính
	Bổ sung cửa chớp kính và lắp đặt
	m2
	2,1

	15
	Lắp đặt chậu rửa 
	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi 
	bộ
	1

	17
	Lắp đặt ống nhựa 
	Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 32mm, chiều dày 2,9mm
	m
	9

	18
	Vận chuyển đổ thải
	Vận chuyển đổ thải về nơi tập kết theo đúng quy định
	gói
	1


Mẫu báo giá

Gói thầu Sữa chữa phòng trực lái xe của Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115 và phòng bảo vệ cổng số 2
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Sữa chữa phòng trực lái xe của Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115 và phòng bảo vệ cổng số 2 như sau:
1. Báo giá Sữa chữa phòng trực lái xe của Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115 và phòng bảo vệ cổng số 2
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	


         2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 18/08/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

